
Ngày thi: 05/12/2020 Thời gian kiểm tra: 120 phút (08h00' - 10h00')

Địa điểm: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Ngành: Điều dưỡng, Dược sỹ, Y sỹ, Y sỹ - Y học cổ truyền, Kế toán doanh nghiệp, Tin học ứng dụng

Điểm số Điểm chữ

1 TNVH001 TH06 79300002028 Lê Hoàng Chinh 04/04/2000 Nam 2 10.0 Mười TL

2 TNVH002 TH01 25412212 Nguyễn Thị Diễm Châu 03/10/1973 Nữ 1 9.5 Chín phẩy năm

3 TNVH003 TH17 261560958 Vũ Thị Hà 10/01/2000 Nữ 1 6.5 Sáu phẩy năm

4 TNVH004 TH04 381796167 Lý Diễm My 25/05/1994 Nữ 1 5.0 Năm

5 TNVH005 TH16 25265037 Lý Kim Nguyên 17/11/1995 Nữ 1 5.0 Năm

6 TNVH006 TH03 72303002239 Trần Thị Ngọc Trầm 15/09/2003 Nữ 1 7.0 Bảy

7 TNVH007 TH14 040303000125 Phạm Thị Anh Trúc 24/09/2003 Nữ 1 9.0 Chín

8 TNVH011 TH08 96010003 Lê Hà Bảo Khánh 16/07/2001 Nữ 1 9.0 Chín

9 TNVH019 TH07 334972832 Phùng Hoài Bảo 02/09/2001 Nam 1 7.5 Bảy phẩy năm

10 TNVH020 TH18 251223464 Nguyễn Minh Hiếu 10/06/2001 Nam 1 5.5 Năm phẩy năm

11 TNVH021 TH15 79202029727 Trương Nguyễn Hoàng Thắng 15/09/2000 Nam 1 5.5 Năm phẩy năm

12 TNVH022 TH02 131080290 Nguyễn Quyết Thắng 15/08/1991 Nam 1 8.0 Tám

13 TNVH023 TH19 364018441 Trịnh Phước Thiện 10/11/1999 Nam 1 5.0 Năm

14 TNVH024 TH13 79303004909 Huỳnh Nguyễn Thảo Tiên 12/08/2003 Nữ 1 6.5 Sáu phẩy năm

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM THÍ SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP VĂN HÓA

MÔN: TOÁN HỌC
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15 TNVH025 TH12 24766047 Đặng Quốc Việt 27/01/1991 Nam 1 5.5 Năm phẩy năm

16 TNVH029 TH10 121077772 Hoàng Đức Cảnh 13/10/1996 Nam 1 8.0 Tám

17 TNVH030 TH09 241280764 Chu Thị Tiến 16/04/1993 Nữ 1 5.0 Năm

18 TNVH031 TH11 281202375 Chu Đức Vinh 29/08/1983 Nam 1 5.0 Năm

19 TNVH034 TH05 250720187 Nguyễn Đỗ Khánh Linh 08/03/2003 Nữ 1 7.0 Bảy

20 TNVH035 TH20 312257085 Huỳnh Thị Nhi 23/12/1990 Nữ 1 6.5 Sáu phẩy năm

Tổng số thí sinh dự thi: 20

Tổng số thí sinh vắng thi: 00

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bùi Minh Trung

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

Tổng số bài thi: 20

Tổng số tờ giấy thi: 21

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020

BAN KHẢO THÍ


